
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10A4 Giáo viên chủ nhiệm: Tô Thị Trà My (ĐT 0904591558)

STT Mã HS Họ và  tên Ngày sinh GT Ghi chú

1 0150293498 Bùi Minh Anh 08/09/2006 Nữ

2 0148584073 Nguyễn Ngọc Châu Anh 05/05/2006 Nữ

3 0116990999 Nguyễn Phúc Bảo Anh 07/12/2006 Nữ

4 0116979772 Nguyễn Phương Anh 17/01/2006 Nữ

5 0116694609 Phan Nam Anh 04/10/2006 Nam

6 0150293405 Nguyễn Quang Anh 23/10/2006 Nam

7 7936880051 Phạm Đức Anh 01/03/2006 Nam

8 0137652929 Phạm Quang Anh 20/6/2006 Nam 

9 0116644179 Trần Việt Anh 22/01/2006 Nam

10 0116594765 Nguyễn Chí Bách 02/04/2006 Nam

11 0116594845 Trần Vũ Gia Bảo 21/06/2006 Nam

12 0143285381 Bùi Hữu Bình 12/04/2006 Nam

13 0116467187 Quách Thiện Chiến 19/06/2006 Nam

14 0116990963 Giàng Mạnh Cường 29/08/2006 Nam

15 0150293514 Trần Ngọc Dũng 10/05/2006 Nam

16 0139811175 Nguyễn Lê Mỹ Duyên 23/08/2006 Nữ

17 0150339400 Nguyễn Viết Minh Đức 21/01/2006 Nam

18 0116608072 Trương Thanh Hà 17/06/2006 Nữ

19 0134474627 Lê Thanh Hằng 31/07/2006 Nữ

20 0129898317 Hoàng Minh Hiếu 25/06/2006 Nam

21 0149016206 Ninh Xuân Hiếu 11/01/2006 Nam

22 3441737653 Nguyễn Việt Hoàng 09/09/2006 Nam

23 0116703462 Nguyễn Hữu Huy 15/06/2006 Nam

24 0129898445 Cao Minh Hưng 13/10/2006 Nam

25 0116678868 Nguyễn Cảnh Hưng 29/09/2006 Nam

26 0116981876 Nguyễn Gia Hữu 11/11/2006 Nam

27 0142940331 Trần Hữu Kiên 07/11/2006 Nam

28 0151399258 Đào Yến Linh 28/08/2006 Nữ

29 0133181066 Trần Trang Linh 18/12/2006 Nữ

30 0116621674 Trần Tiến Long 21/01/2006 Nam

31 0144011957 Trần Khánh Ly 25/09/2006 Nữ

32 0116644130 Đỗ Ngọc Minh 18/11/2006 Nữ

33 0145053436 Nguyễn Quang Minh 27/02/2006 Nam

34 0116643830 Trần Bình Minh 05/03/2006 Nam

35 0150339167 Nguyễn Thành Nam 09/01/2006 Nam

36 0139811150 Hoàng Trọng Nguyên 23/09/2006 Nam

37 0149031185 Lê Phạm Hồng Phúc 26/07/2006 Nam

38 0150512311 Hà Thế Sơn 14/07/2006 Nam

39 0150293730 Lê Sỹ Thái Sơn 06/09/2006 Nam

40 0134344620 Nguyễn Minh Sơn 03/10/2006 Nam

41 0137060424 Nguyễn Minh Tâm 19/09/2006 Nữ

42 0149016250 Lê Thu Thanh 21/10/2006 Nữ

43 0116501684 Hồ Đức Thiện 17/06/2006 Nam

44 0116585147 Đào Minh Thu 20/08/2006 Nữ

45 0137060427 Triệu Đình Tuấn 21/09/2006 Nam
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